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CÔNG ðOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM 

HỘI THI ATVSV GIỎI TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2014 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

CÂU HỎI  VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI KIẾN THỨC CHUNG VÀ CHẾ ðỘ CHÍNH SÁCH  
PHẦN THI LÝ THUYẾT 

 
Câu 1: Anh (chị) hãy cho biết cơ sở lao ñộng phải thành lập bộ phận an toàn – vệ 
sinh lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT-BLðTBXH như thế 
nào? 

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT-BLðTBXH thì cơ sở lao ñộng phải 
thành lập bộ phậnan toàn – vệ sinh lao ñộng như sau: 

a) Cơ sở có tổng số lao ñộng trực tiếp dưới 300 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an 
toàn - vệ sinh lao ñộng làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm; 

b) Cơ sở có số lao ñộng trực tiếp từ 300 ñến 1.000 người phải bố trí ít nhất 01 cán bộ an 
toàn - vệ sinh lao ñộng làm việc theo chế ñộ chuyên trách. 

c) Cơ sở lao ñộng có tổng số lao ñộng trực tiếp trên 1.000 người phải thành lập Phòng 
hoặc Ban an toàn - vệ sinh lao ñộng hoặc bố trí tối thiểu 2 cán bộ chuyên trách an toàn - 
vệ sinh lao ñộng; 

d)Trường hợp cơ sở lao ñộng không thành lập ñược bộ phận an toàn - vệ sinh lao ñộng 
ñáp ứng các yêu cầu quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều này thì phải có hợp ñồng với tổ chức 
có ñủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ về an toàn - vệ sinh lao ñộng  theo quy ñịnh  

Như vậy ñơn vị tôi có 800 lao ñộng thì cần phải có ít nhất 01 cán bộ an toàn vệ sinh lao 
ñộng làm việc theo chế ñộ chuyên trách.  

Cán bộ an toàn - vệ sinh lao ñộng phải ñáp ứng các ñiều kiện sau: 

a) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ, kỹ 
thuật môi trường, vệ sinh lao ñộng. 

b) Có hiểu biết về thực tiễn hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ của cơ sở. 

Câu 2: Theo anh (chị) chức năng và nhiệm vụ của bộ phận an toàn – vệ sinh lao 
ñộng ñược quy ñịnh như thế nào trong Thông tư 01/2011/TTLT-BYT-BLðTBXH ? 

Gợi ý trả lời: 

1. Chức năng:  

Bộ phận an toàn - vệ sinh lao ñộng có chức năng tham mưu, giúp việc cho người sử 
dụng lao ñộng trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt 
ñộng an toàn - vệ sinh lao ñộng. 

2. Nhiệm vụ: 
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a) Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong cơ sở lao ñộng tiến hành các công việc 
sau: 

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo ñảm an toàn - vệ sinh lao ñộng, 
phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao ñộng; 

- Quản lý theo dõi việc ñăng ký, kiểm ñịnh các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao ñộng; 

- Xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng hằng năm và ñôn ñốc, giám sát việc 
thực hiện kế hoạch; ñánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; 

- Tổ chức thực hiện các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến các quy ñịnh về an toàn - vệ 
sinh lao ñộng của Nhà nước, của cơ sở lao ñộng trong phạm vi cơ sở lao ñộng; 

- Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao ñộng cho người lao ñộng; 

- Kiểm tra về an toàn - vệ sinh lao ñộng theo ñịnh kỳ ít nhất 1 tháng/1 lần các bộ phận 
sản xuất và những nơi có các công việc nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm; 

- Kiểm tra môi trường lao ñộng, an toàn thực phẩm (nếu ñơn vị tổ chức bữa ăn công 
nghiệp); theo dõi tình hình thương tật, bệnh tật phát sinh do nghề nghiệp; ñề xuất với 
người sử dụng lao ñộng các biện pháp quản lý, chăm sóc sức khỏe lao ñộng. 

b) ðề xuất, tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh về an toàn - vệ sinh lao ñộng 
trong phạm vi cơ sở lao ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 17  thông tư 01/2011/TTLT-
BLðTBXH-BYT 

c) ðề xuất với người sử dụng lao ñộng biện pháp khắc phục các tồn tại về an toàn - vệ 
sinh lao ñộng. 

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết quyền hạn của bộ phận an toàn – vệ sinh lao ñộng 
ñược quy ñịnh như thế nào tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh ñình chỉ công việc hoặc có thể 
quyết ñịnh việc tạm ñình chỉ công việc (trong trường hợp khẩn cấp) khi phát hiện các 
nguy cơ xảy ra tai nạn lao ñộng ñể thi hành các biện pháp bảo ñảm an toàn lao ñộng, 
ñồng thời phải báo cáo người sử dụng lao ñộng về tình trạng này. 

2. ðình chỉ hoạt ñộng của máy, thiết bị không bảo ñảm an toàn hoặc ñã hết hạn sử 
dụng. 

3. Tham gia ñiều tra, thống kê, báo cáo và quản lý các vụ tai nạn lao ñộng theo quy ñịnh 
pháp luật hiện hành. 

4. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất, sơ kết, tổng kết tình hình sản xuất kinh 
doanh và kiểm ñiểm việc thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng. 

5. Tham gia góp ý về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao ñộng tại các cuộc họp xây dựng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, trong việc lập và duyệt các ñề án thiết kế, thi công, nghiệm 
thu, trong việc tổ chức tiếp nhận và ñưa vào sử dụng nhà xưởng, máy, thiết bị. 
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6. Tổng hợp và ñề xuất với người sử dụng lao ñộng giải quyết các ñề xuất, kiến nghị 
của các ñoàn thanh tra, kiểm tra, của các ñơn vị cấp dưới hoặc của người lao ñộng. 

7. Tham gia ý kiến vào việc thi ñua, khen thưởng; tổng hợp, ñề xuất khen thưởng, xử lý 
kỷ luật ñối với tập thể, cá nhân trong công tác bảo hộ lao ñộng, an toàn - vệ sinh lao 
ñộng. 
Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của an toàn – vệ sinh viên ñược quy ñịnh 
như thế nào tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. ðôn ñốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, phòng, khoa chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy ñịnh về an toàn - vệ sinh lao ñộng, bảo quản các thiết bị an toàn, phương 
tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, trưởng phòng, trưởng khoa chấp hành các quy 
ñịnh về an toàn - vệ sinh lao ñộng. 

2. Giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy trình, nội quy an toàn - vệ 
sinh lao ñộng, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn - vệ sinh lao ñộng của 
người lao ñộng trong tổ, phòng, khoa; phát hiện những trường hợp mất an toàn của 
máy, thiết bị. 

3. Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng, các biện pháp, phương án 
làm việc an toàn - vệ sinh lao ñộng trong phạm vi tổ, phòng, khoa; tham gia hướng dẫn 
biện pháp làm việc an toàn ñối với người lao ñộng mới ñến làm việc ở tổ, phòng, khoa. 

4. Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện ñầy ñủ các chế ñộ bảo hộ lao ñộng, 
biện pháp bảo ñảm an toàn - vệ sinh lao ñộng và khắc phục kịp thời những hiện tượng 
thiếu an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị và nơi làm việc. 

Câu 5: Anh (chị) hãy cho biết quyền hạn của an toàn – vệ sinh viên ñược quy ñịnh 
như thế nào tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. ðược dành một phần thời gian làm việc ñể thực hiện các nhiệm vụ của an toàn - vệ 
sinh viên; riêng ñối với an toàn - vệ sinh viên trong tổ sản xuất ñược trả lương cho thời 
gian thực hiện nhiệm vụ ñó và ñược hưởng phụ cấp trách nhiệm như tổ trưởng sản xuất. 

2. Yêu cầu người lao ñộng trong tổ ngừng làm việc ñể thực hiện các biện pháp bảo ñảm 
an toàn - vệ sinh lao ñộng, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao ñộng. 

3. ðược học tập, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp 
hoạt ñộng do công ñoàn và người sử dụng lao ñộng phối hợp tổ chức. 

 
Câu 6: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của công ñoàn cơ sở trong công tác an toàn-
vệ sinh lao ñộng ñược quy ñịnh như thế nào tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- 
BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. Thay mặt người lao ñộng tham gia xây dựng và ký thỏa ước lao ñộng tập thể trong ñó 
có các ñiều khoản về an toàn - vệ sinh lao ñộng. 
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2. Tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục người lao ñộng, người sử dụng lao ñộng thực hiện 
tốt các quy ñịnh của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao ñộng; chấp hành quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an 
toàn, vệ sinh trong sản xuất, ñấu tranh với những hiện tượng làm bừa, làm ẩu, vi phạm 
quy trình kỹ thuật an toàn. 

3. Tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao ñộng khi tiến hành các công việc sau: xây dựng 
nội quy, quy chế quản lý an toàn - vệ sinh lao ñộng; xây dựng kế hoạch an toàn - vệ 
sinh lao ñộng; ñánh giá việc thực hiện các chế ñộ chính sách bảo hộ lao ñộng, biện pháp 
bảo ñảm an toàn, sức khỏe người lao ñộng; tổng kết rút kinh nghiệm hoạt ñộng an toàn 
- vệ sinh lao ñộng của công ñoàn ở cơ sở ñể tham gia với người sử dụng lao ñộng. 

4. Phối hợp với người sử dụng lao ñộng tổ chức các hoạt ñộng ñể ñẩy mạnh phong trào 
bảo ñảm an toàn - vệ sinh lao ñộng; ñộng viên khuyến khích người lao ñộng phát huy 
sáng kiến cải tiến thiết bị, máy, công nghệ nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm 
nhẹ sức lao ñộng. 

5. Phối hợp với người sử dụng lao ñộng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hộ lao 
ñộng cho cán bộ ñoàn và mạng lưới an toàn - vệ sinh viên. 

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết ñơn vị ñã thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao 
ñộng về nội dung: Các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ? (trong 
kế hoạch an toàn vệ-  sinh lao ñộng,( ñược quy ñịnh tại TTLT số 01/2011)  

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH: 

1. Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ 

a) Chế tạo, sửa chữa, mua sắm các thiết bị, bộ phận, dụng cụ nhằm mục ñích che, chắn, 
hãm, ñóng, mở các máy, thiết bị, bộ phận, công trình, khu vực nguy hiểm, có nguy cơ 
gây sự cố, tai nạn lao ñộng; 

b) Các giá ñể nguyên vật liệu, thành phẩm; 

c) Hệ thống chống sét, chống rò ñiện; 

d) Các thiết bị báo ñộng bằng màu sắc, ánh sáng, tiếng ñộng … 

ñ) ðặt biển báo; 

e) Mua sắm, sản xuất các thiết bị, trang bị phòng cháy chữa cháy; 

g) Tổ chức lại nơi làm việc phù hợp với người lao ñộng; 

h) Di chuyển các bộ phận sản xuất, kho chứa các chất ñộc hại, dễ cháy nổ ra xa nơi có 
nhiều người qua lại; 

i) Kiểm ñịnh máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao ñộng; 

k) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 
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Câu 8: Anh (chị) hãy cho biết ñơn vị ñã thực hiện  kế hoạch an toàn – vệ sinh lao 
ñộng  về nội dung sau: 

1. Kỹ thuật vệ sinh lao ñộng phòng chống ñộc hại, cải thiện ñiều kiện làm việc?  

2. Trang bị phương tiện  bảo vệ cá nhân?  

(Theo quy ñịnh tại TTLT số 01/2011/TTLT- BLðTBXH-BYT)  

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH: 

1. Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao ñộng phòng chống ñộc hại, cải thiện ñiều kiện 
lao ñộng, bảo vệ môi trường: 

a) Lắp ñặt các quạt thông gió, hệ thống hút bụi, hút hơi khí ñộc; 

b) Nâng cấp, hoàn thiện làm cho nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, ồn và các yếu tố 
ñộc hại lan truyền; 

b) Xây dựng, cải tạo nhà tắm; 

c) Lắp ñặt máy giặt, máy tẩy chất ñộc; 

d) ðo ñạc các yếu tố môi trường lao ñộng; 

ñ) Thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại; 

e) Nhà vệ sinh; 

g) Các biện pháp khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 

2. Mua sắm trang thiết bị bảo vệ cá nhân: 

a) Dây an toàn; mặt nạ phòng ñộc; tất chống lạnh; tất chống vắt; ủng cách ñiện; ủng 
chịu axít; mũ bao tóc, mũ chống chấn thương sọ não; khẩu trang chống bụi; bao tai 
chống ồn; quần áo chống phóng xạ, chống ñiện từ trường, quần áo chống rét, quần áo 
chịu nhiệt v.v…. 

b) Các trang thiết bị khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 

Câu 9: Anh (chị) hãy cho biết ñơn vị ñã thực hiện  kế hoạch an toàn – vệ sinh lao 
ñộng  về nội dung sau 

1. Chăm sóc sức khỏe người lao ñộng  

2. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao ñộng 

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại Thông tư 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH: 

1. Chăm sóc sức khỏe người lao ñộng: 

a) Khám sức khỏe khi tuyển dụng; 

b) Khám sức khỏe ñịnh kỳ; 

c) Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; 
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d) Bồi dưỡng bằng hiện vật; 

ñ) ðiều dưỡng và phục hồi chức năng cho người lao ñộng; … 

2. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao ñộng: 

a) Tổ chức huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao ñộng cho người sử dụng lao ñộng, người 
lao ñộng; 

b) Chiếu phim, tham quan triển lãm an toàn - vệ sinh lao ñộng; 

c) Tổ chức thi an toàn - vệ sinh viên giỏi; 

d) Tổ chức thi viết, thi vẽ ñề xuất các biện pháp tăng cường công tác an toàn - vệ sinh 
lao ñộng; 

ñ) Kẻ pa nô, áp phích, tranh an toàn lao ñộng; mua tài liệu, tạp chí an toàn - vệ sinh lao 
ñộng; 

e) Phát các bản tin về an toàn - vệ sinh lao ñộng trên các phương tiện truyền thông của 
cơ sở lao ñộng. 

g) Các biện pháp, hình thức tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao 
ñộng khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 

Câu 10: Anh (chị) hãy cho biết nội dung công tác kiểm tra an toàn – vệ sinh lao ñộng 
ở cơ sở theo quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch Số 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

Nội dung kiểm tra: 

a) Việc thực hiện các quy ñịnh về an toàn - vệ sinh lao ñộng như: khám sức khỏe, khám 
phát hiện bệnh nghề nghiệp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện 
vật, khai báo, ñiều tra, thống kê tai nạn lao ñộng …; 

b) Hồ sơ, sổ sách, nội quy, quy trình và biện pháp an toàn, sổ ghi biên bản kiểm tra, sổ 
ghi kiến nghị; 

c) Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp an toàn ñã ban hành; 

d) Tình trạng an toàn, vệ sinh của các máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và nơi làm 
việc như: Che chắn tại các vị trí nguy hiểm, ñộ tin cậy của các cơ cấu an toàn, chống 
nóng, chống bụi, chiếu sáng, thông gió, thoát nước …; 

ñ) Việc sử dụng, bảo quản trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện kỹ thuật 
phòng cháy chữa cháy, phương tiện cấp cứu y tế; 

e) Việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng; 

g) Việc thực hiện kiến nghị của các ñoàn thanh tra, kiểm tra; 

h) Việc quản lý, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng 
và việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại; 

i) Kiến thức an toàn - vệ sinh lao ñộng, khả năng xử lý sự cố và sơ cứu, cấp cứu của 
người lao ñộng. 

k) Việc tổ chức ăn uống bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe người lao ñộng; 
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l) Hoạt ñộng tự kiểm tra của cấp dưới, việc giải quyết các ñề xuất, kiến nghị về an toàn 
- vệ sinh lao ñộng của người lao ñộng; 

m) Trách nhiệm quản lý công tác an toàn - vệ sinh lao ñộng và phong trào quần chúng 
về an toàn - vệ sinh lao ñộng. 

n) Các nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. 

Câu 11: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng trong công tác 
an toàn - vệ sinh lao ñộng ñược quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch Số 01/2011/TTLT-
BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy ñịnh về an toàn - vệ sinh 
lao ñộng, tình hình tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao ñộng. 

2. Có quyết ñịnh phân ñịnh trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao 
ñộng cho các cán bộ quản lý, ñến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các ñơn vị 
trực thuộc.  

3. Tổ chức chỉ ñạo các ñơn vị trực thuộc, các cá nhân dưới quyền thực hiện tốt chương 
trình, kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng. 

4. Thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ của người sử dụng lao ñộng trong công tác an toàn - vệ 
sinh lao ñộng theo quy ñịnh hiện hành, cụ thể: 

a) Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ sở lao ñộng thì phải 
lập và phê duyệt kế hoạch, biện pháp an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng và cải thiện 
ñiều kiện lao ñộng; 

b) Trang bị ñầy ñủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế ñộ khác về bảo hộ 
lao ñộng, an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng ñối với người lao ñộng; 

c) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh, nội quy, biện pháp an toàn 
lao ñộng, vệ sinh lao ñộng trong cơ sở lao ñộng; phối hợp với công ñoàn cơ sở xây 
dựng và duy trì sự hoạt ñộng của mạng lưới an toàn - vệ sinh viên; 

d) Xây dựng, rà soát nội quy, quy trình an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng, kế hoạch 
ứng cứu khẩn cấp phù hợp với từng loại máy, thiết bị, vật tư  và nơi làm việc; 

ñ) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy ñịnh, biện pháp an toàn lao 
ñộng, vệ sinh lao ñộng ñối với người lao ñộng; 

e) Tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng, khám bệnh nghề nghiệp (nếu 
có) cho người lao ñộng; 

g) Tổ chức giám ñịnh tai nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp cho người lao ñộng sau khi 
ñã ñược ñiều trị ổn ñịnh; 

h) Thực hiện việc khai báo, ñiều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 
nghiệp; thống kê, báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao ñộng, công 
tác huấn luyện, ñăng ký, kiểm ñịnh. 
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5. Phối hợp với Ban Chấp hành Công ñoàn cơ sở tổ chức phát ñộng phong trào quần 
chúng thực hiện an toàn - vệ sinh lao ñộng, bảo vệ môi trường ở cơ sở lao ñộng. 

Câu 12: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của quản ñốc phân xưởng hoặc các bộ 
phận tương ñương theo quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch Số 01/2011/TTLT-BYT- 
BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

a) Tổ chức huấn luyện kèm cặp hướng dẫn ñối với lao ñộng mới tuyển dụng hoặc mới 
ñược chuyển ñến làm việc tại phân xưởng về biện pháp làm việc an toàn trước khi giao 
việc cho họ; 

b) Bố trí người lao ñộng làm việc ñúng nghề ñược ñào tạo, ñã ñược huấn luyện và ñã 
qua sát hạch kiến thức an toàn - vệ sinh lao ñộng ñạt yêu cầu; 

c) Không ñể người lao ñộng làm việc nếu họ không thực hiện các biện pháp bảo ñảm an 
toàn - vệ sinh lao ñộng, không sử dụng ñầy ñủ thiết bị an toàn, trang bị phương tiện bảo 
vệ cá nhân ñã ñược cấp phát; 

d) Thực hiện, kiểm tra và ñôn ñốc các tổ trưởng sản xuất và mọi người lao ñộng thuộc 
quyền quản lý thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và 
vệ sinh; 

ñ) Tổ chức thực hiện ñầy ñủ các nội dung kế hoạch an toàn - vệ sinh lao ñộng, xử lý kịp 
thời các thiếu sót qua kiểm tra, các kiến nghị của các tổ sản xuất, các ñoàn thanh tra, 
kiểm tra có liên quan ñến trách nhiệm của phân xưởng và báo cáo với cấp trên những 
vấn ñề ngoài khả năng giải quyết của phân xưởng; 

e) Thực hiện khai báo, báo cáo kịp thời mọi tai nạn lao ñộng xảy ra trong phân xưởng 
theo quy ñịnh; 

g) Phối hợp với Chủ tịch Công ñoàn bộ phận ñịnh kỳ tổ chức tự kiểm tra về an toàn - vệ 
sinh lao ñộng ở cơ sở lao ñộng, tạo ñiều kiện ñể mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong 
phân xưởng hoạt ñộng có hiệu quả; 

h) Quản ñốc phân xưởng có quyền từ chối nhận người lao ñộng không ñủ trình ñộ và 
tạm ñình chỉ công việc ñối với người lao ñộng tái vi phạm các quy ñịnh bảo ñảm an 
toàn, vệ sinh lao ñộng, phòng chống cháy nổ. 

Câu 13: Anh (chị) hãy cho biết quyền hạn và trách nhiệm của Tổ trưởng sản xuất 
theo quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch Số 01/2011/TTLT-BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

a) Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra ñôn ñốc người lao ñộng thuộc quyền quản lý 
chấp hành ñúng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; quản lý sử dụng tốt phương tiện 
bảo vệ cá nhân, thiết bị an toàn và thiết bị cấp cứu y tế; 

b) Tổ chức nơi làm việc bảo ñảm an toàn - vệ sinh lao ñộng; kết hợp với an toàn - vệ 
sinh viên thực hiện tốt việc tự kiểm tra ñể phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ ñe 
dọa ñến an toàn và sức khỏe phát sinh trong quá trình lao ñộng sản xuất; 
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c) Báo cáo kịp thời với cấp trên mọi hiện tượng thiếu an toàn - vệ sinh lao ñộng trong 
sản xuất mà tổ không giải quyết ñược và các trường hợp xảy ra tai nạn lao ñộng, sự cố 
thiết bị ñể có biện pháp giải quyết kịp thời; 

d) Kiểm ñiểm ñánh giá tình trạng an toàn - vệ sinh lao ñộng và việc chấp hành các quy 
ñịnh về an toàn - vệ sinh lao ñộng trong các kỳ họp kiểm ñiểm tình hình lao ñộng sản 
xuất của tổ; 

ñ) Tổ trưởng sản xuất có quyền từ chối nhận người không có ñủ trình ñộ chuyên môn 
và kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao ñộng vào làm việc; từ chối nhận công việc hoặc dừng 
công việc của tổ nếu thấy có nguy cơ ñe dọa ñến tính mạng, sức khỏe của tổ viên và 
báo cáo kịp thời với cấp trên ñể xử lý. 

Câu 14: Anh (chị) hãy cho biết những quy ñịnh của Nhà nước về chăm sóc sức khoẻ, 
khám bệnh ñịnh kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao ñộng? 

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại ðiều 152 Bộ luật Lao ñộng 2012, việc chăm sóc sức khoẻ cho người 
lao ñộng ñược quy ñịnh như sau: 

1 . Hằng năm, người sử dụng lao ñộng phải tổ chức khám sức khoẻ ñịnh kỳ cho người 
lao ñộng, kể cả người học nghề, tập nghề; lao ñộng nữ phải ñược khám chuyên khoa 
phụ sản, người làm công việc nặng nhọc, ñộc hại, người lao ñộng là người khuyết tật, 
người lao ñộng chưa thành niên, người lao ñộng cao tuổi phải ñược khám sức khỏe ít 
nhất 06 tháng một lần. 

2. Người lao ñộng làm việc trong ñiều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp phải 
ñược khám bệnh nghề nghiệp theo quy ñịnh của Bộ Y tế. 

3. Người lao ñộng bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp phải ñược giám ñịnh y khoa ñể 
xếp hạng thương tật, xác ñịnh mức ñộ suy giảm khả năng lao ñộng và ñược ñiều trị, 
ñiều dưỡng, phục hồi chức năng lao ñộng ñúng theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Người lao ñộng sau khi bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp nếu còn tiếp tục làm 
việc, thì ñược sắp xếp công việc phù hợp với sức khoẻ theo kết luận của Hội ñồng giám 
ñịnh y khoa lao ñộng. 

5. Người sử dụng lao ñộng phải quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao ñộng và hồ sơ 
theo dõi tổng hợp theo quy ñịnh của Bộ Y tế.  

6. Người lao ñộng làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm ñộc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm 
việc phải ñược người sử dụng lao ñộng bảo ñảm các biện pháp khử ñộc, khử trùng. 

Câu 15: Anh (chị) nêu quy ñịnh về khám sức khỏe ñịnh kỳ và khám bệnh nghề 
nghiệp ñối với người lao ñộng tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 6/6/2011?. 

Gợi ý trả lời: 

1. Khám sức khỏe ñịnh kỳ: 

 a) Khám sức khỏe ñịnh kỳ hằng năm cho người lao ñộng, kể cả người học nghề, thực 
tập nghề. Khám sức khỏe ñịnh kỳ 6 tháng 1 lần cho ñối tượng làm nghề, công việc nặng 
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nhọc, ñộc hại, nguy hiểm và ñặc biệt nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm theo quy ñịnh của 
Bộ trưởng Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; 

 b) Quy trình khám sức khỏe ñịnh kỳ và việc ghi chép trong Sổ khám sức khỏe ñịnh kỳ 
thực hiện theo quy ñịnh tại Phụ lục số 3 của Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 
21/11/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe; 

 c) Quản lý và thống kê tình hình bệnh tật của người lao ñộng hằng quý theo Biểu mẫu 
số 2 và số 3 của Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

 d) Lập hồ sơ quản lý sức khỏe của người lao ñộng theo Biểu mẫu số 4, 5 và 6 của Phụ 
lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư. 

 2. Khám bệnh nghề nghiệp: 

 a) Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ñối với người lao ñộng làm việc trong ñiều kiện 
có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp; 

 b) Khám phát hiện và ñịnh kỳ theo dõi bệnh nghề nghiệp: Thực hiện theo quy trình và 
thủ tục hướng dẫn tại Phụ lục số 1, 2 và 3 của Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 
10/11/2006 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp; 

 c) Lập và lưu giữ hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp theo Biểu mẫu số 7, 8 của Phụ lục số 
3 và Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; và lưu trữ cho ñến khi người lao 
ñộng thôi việc, nghỉ hưu hoặc khi chuyển ñến cơ sở lao ñộng khác. 

Câu 16: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của người sử lao ñộng trong công tác 
huấn luyện về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng tại cơ sở?  

Gợi ý trả lời: 

ðiều 150 Bộ luật Lao ñộng quy ñịnh:  

a) Trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng: 

1. Người sử dụng lao ñộng, người làm công tác an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng phải 
tham dự khóa huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng, kiểm tra, sát hạch và cấp 
chứng chỉ, chứng nhận do tổ chức hoạt ñộng dịch vụ huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ 
sinh lao ñộng thực hiện. 

2. Người sử dụng lao ñộng phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng 
cho người lao ñộng, người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao ñộng; hướng 
dẫn quy ñịnh về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng cho người ñến thăm quan, làm việc tại 
cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao ñộng. 

3. Người lao ñộng làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng, vệ sinh 
lao ñộng phải tham dự khóa huấn luyện an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng, kiểm tra sát 
hạch và ñược cấp chứng chỉ.  

b) ðối tượng huấn luyện: (theo quy ñịnh tại Thông tư 37/2005/TT-BLðTBXH) 

- Người lao ñộng: người ñang làm việc, người mới tuyển dụng, người học nghề, tập 
nghề, thử việc; người làm công tác an toàn vệ sinh lao ñộng ở cơ sở. 
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- Người sử dụng lao ñộng: Giám ñốc, phó giám ñốc cơ sở; thủ trưởng của các tổ chức, 
cơ quan, ñơn vị trực tiếp sử dụng lao ñộng; người quản lý, ñiều hành trực tiếp các công 
trường, phân xưởng hoặc các bộ phận  

Câu 17 : Anh (chị) hãy cho biết nội dung huấn luyện cho người lao ñộng về công tác 
an toàn vệ sinh lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư số 37/2005/TT-BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

Nội dung huấn luyện gồm: 

a) Những quy ñịnh chung về ATVSLð: 

- Mục ñích, ý nghĩa của công tác an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng; 

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng trong việc chấp 
hành quy ñịnh về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng; chính sách, chế ñộ về bảo hộ lao 
ñộng ñối với người lao ñộng; 

- Nội quy an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng của cơ sở; 

- ðiều kiện lao ñộng, các yếu tố nguy hiểm, ñộc hại gây tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 
nghiệp và biện pháp phòng ngừa; 

- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng; 

- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố; 

- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân; 

- Các biện pháp tự cải thiện ñiều kiện lao ñộng tại nơi làm việc. 

b) Những quy ñịnh cụ thể về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng tại nơi làm việc: 

- ðặc ñiểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy ñịnh an toàn lao ñộng, vệ sinh lao 
ñộng bắt buộc người lao ñộng phải tuân thủ khi thực hiện công việc; 

- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp 
phòng ngừa. 

Câu 18: Anh (chị) hãy cho biết hình thức và thời gian huấn luyện về công tác an 
toàn vệ sinh lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư số 37/2005/TT-BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

- Huấn luyện lần ñầu: Người mới tuyển dụng; người học nghề, tập nghề, thử việc tại cơ 
sở, trước khi giao việc phải ñược huấn luyện ñầy ñủ các nội dung quy ñịnh tại Khoản 1 
Mục II của Thông tư này. Thời gian huấn luyện lần ñầu ít nhất là 2 ngày. 

ðối với người lao ñộng (kể cả người lao ñộng hành nghề tự do) làm công việc có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng thời gian huấn luyện lần ñầu ít 
nhất là 3 ngày. 

- Huấn luyện ñịnh kỳ: Người sử dụng lao ñộng phải tổ chức huấn luyện lại hoặc bồi 
dưỡng thêm ñể người lao ñộng nắm vững các quy ñịnh an toàn lao ñộng, vệ sinh lao 
ñộng trong phạm vi chức trách ñược giao. 
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Thời gian huấn luyện ñịnh kỳ tùy thuộc vào yêu cầu ñảm bảo an toàn lao ñộng, vệ sinh 
lao ñộng của cơ sở, nhưng ít nhất mỗi năm 1 lần và mỗi lần ít nhất 2 ngày. 

- Người lao ñộng khi chuyển từ công việc này sang công việc khác; khi có sự thay ñổi 
thiết bị, công nghệ sản xuất; sau khi nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi bố trí 
làm việc phải ñược hướng dẫn, huấn luyện về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng phù 
hợp với thiết bị, công nghệ mới và công việc ñược giao. 

- Thời gian huấn luyện của người lao ñộng (trừ người lao ñộng hành nghề tự do) ñược 
tính là thời giờ làm việc và ñược hưởng ñầy ñủ tiền lương và các quyền lợi khác theo 
quy ñịnh của pháp luật. ðối với người lao ñộng học nghề, tập nghề, thử việc thì quyền 
lợi trong thời gian huấn luyện thực hiện theo hợp ñồng lao ñộng ñã thỏa thuận. 

- Kinh phí ñể tổ chức huấn luyện cho người lao ñộng cơ sở do cơ sở sử dụng lao ñộng 
chịu trách nhiệm. 

Câu 19: Anh (chị) hãy cho biết tai nạn lao ñộng và những trường hợp ñược coi là tai 
nạn lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư 12/2012/TTLT-BLðTBXH-BYT? 

Gợi ý trả lời: 

1.Tai nạn lao ñộng là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ 
thể người lao ñộng hoặc gây tử vong, bao gồm: 

a) Tai nạn lao ñộng xảy ra trong quá trình lao ñộng gắn liền với việc thực hiện công 
việc, nhiệm vụ lao ñộng; 

b) Tai nạn lao ñộng xảy ra trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ khác theo ự 
phân công của người sử dụng lao ñộng hoặc người ñược người sử dụng lao ñộng uỷ 
quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao ñộng; 

c) Tai nạn lao ñộng xảy ra ñối với người lao ñộng khi ñang thực hiện các nhu cầu sinh 
hoạt cần thiết mà Bộ luật Lao ñộng và nội quy của cơ sở cho phép (nghỉ giải lao, ăn 
giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, cho con bú, tắm rửa, ñi vệ 
sinh). 

2. Những trường hợp tai nạn ñược coi là tai nạn lao ñộng xảy ra tại ñịa ñiểm và thời 
gian hợp lý, bao gồm: 

a) Tai nạn xảy ra ñối với người lao ñộng khi ñi từ nơi ở ñến nơi làm việc, từ nơi làm 
việc về nơi ở; 

b) Tai nạn xảy ra cho người lao ñộng Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ ở nước 
ngoài do người sử dụng lao ñộng giao (tham dự hội nghị, hội thảo, học tập ngắn hạn, 
nghiên cứu thực tế). 

Câu 20: Anh ( chị) hãy  cho biết thành phần và thẩm quyền của ñoàn ñiều tra TNLð 
cấp cơ sở ñược quy ñịnh như thế nào tại Thông tư 12/2012/TTLT-BLðTBXH-BYT? 

Gợi ý trả lời: 

a) Thành phần ðoàn ñiều tra tai nạn lao ñộng cấp cơ sở gồm: 
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- Người sử dụng lao ñộng (chủ cơ sở) hoặc người ñược người sử dụng lao ñộng uỷ 
quyền bằng văn bản, trưởng ñoàn; 

- Ðại diện Ban chấp hành công ñoàn cơ sở, thành viên  

- Người làm công tác an toàn - vệ sinh lao ñộng, thành viên; 

- Cán bộ y tế của cơ sở, thành viên; 

- Mời một số thành viên khác (nếu xét thấy cần thiết). 

b) Thẩm quyền: 

Chịu trách nhiệm ñiều tra các vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc của cơ sở mình, Nếu 
người lao ñộng bị tai nạn thuộc quyền quản lý của cơ sở khác thì cơ sở ñể xảy ra tai nạn 
chủ trì và phối hợp với cơ sở quản lý người lao ñộng bị tai nạn tiến hành ñiều tra theo 
quy ñịnh của Thông tư này; 

b) Chủ trì và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại (nước mà các doanh 
nghiệp của Việt Nam trúng thầu, nhận thầu) trong việc tiến hành ñiều tra các vụ tai nạn 
chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên xảy ra cho người lao ñộng Việt 
Nam tại các công trình mà các doanh nghiệp của Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở 
nước ngoài (trừ các trường hợp mà người lao ñộng làm việc theo Luật Người lao ñộng 
Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng). Ðoàn ñiều tra tai nạn cấp cơ sở 
phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại khi tiến hành ñiều tra. 

Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết quy trình ñiều tra tai nạn lao ñộng ñối với ðoàn ñiều 
tra tai nạn lao ñộng cấp cơ sở theo quy ñịnh tại Thông tư 12/2012/TTLT-BLðTBXH-
BYT? 

Gợi ý trả lời: 

a) Thu thập dấu vết, vật chứng, tài liệu có liên quan ñến vụ tai nạn lao ñộng; 

b) Lấy lời khai của nạn nhân, người biết sự việc hoặc người có liên quan ñến vụ tai nạn 
lao ñộng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) ðề nghị giám ñịnh kỹ thuật, giám ñịnh pháp y (nếu xét thấy cần thiết); 

d) Trên cơ sở các lời khai, chứng cứ ñã thu thập ñược, tiến hành xử lý, phân tích ñể xác 
ñịnh các nội dung cơ bản sau: 

- Diễn biến của vụ tai nạn lao ñộng; 

- Nguyên nhân gây ra tai nạn lao ñộng (trong ñó, phải ghi rõ tai nạn lao ñộng xảy ra do 
lỗi của người sử dụng lao ñộng hay người lao ñộng hoặc do lỗi của cả người sử dụng 
lao ñộng và người lao ñộng, hoặc nguyên nhân khác không do lỗi của người sử dụng 
lao ñộng và người lao ñộng); 

- Kết luận về vụ tai nạn lao ñộng (trong ñó, phải ghi rõ vụ tai nạn ñó là tai nạn lao ñộng 
hay là trường hợp tai nạn ñược coi là tai nạn lao ñộng hoặc không phải là tai nạn lao 
ñộng); 
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- Mức ñộ vi phạm và ñề nghị hình thức xử lý ñối với người có lỗi trong vụ tai nạn lao 
ñộng; 

- Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa tai nạn lao ñộng tương tự hoặc tái diễn. 

ñ) Lập biên bản ñiều tra tai nạn lao ñộng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 06 ban hành 
kèm theo Thông tư này; 

e) Tổ chức cuộc họp và lập biên bản cuộc họp công bố biên bản ñiều tra tai nạn lao 
ñộng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 08 kèm theo Thông tư này, ngay sau khi hoàn 
thành ñiều tra. 

Câu 22: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng của cơ sở 
khi xảy ra tai nạn lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư 12/2012/TTLT-BLðTBXH-
BYT? 

Gợi ý trả lời: 

1. Kịp thời sơ cứu, cấp cứu người bị nạn. 

2. Khai báo tai nạn lao ñộng theo quy ñịnh tại ðiều 5 của Thông tư này. 

3. Giữ nguyên hiện trường những vụ tai nạn chết người, tai nạn nặng theo nguyên tắc 
sau: 

a) Trường hợp phải cấp cứu người bị nạn, ngăn chặn những rủi ro, thiệt hại có thể xảy 
ra cho người khác mà làm xáo trộn hiện trường thì cơ sở phải vẽ lại sơ ñồ hiện trường, 
lập biên bản, chụp ảnh, quay phim hiện trường (nếu có thể); 

b) Chỉ ñược xoá bỏ hiện trường và mai táng tử thi (nếu có) sau khi ñã hoàn thành các 
bước ñiều tra theo quy ñịnh của Thông tư này và ñược sự ñồng ý bằng văn bản của cơ 
quan Công an hoặc ðoàn ñiều tra tai nạn lao ñộng cấp tỉnh. 

4. Cung cấp ngay tài liệu, ñồ vật, phương tiện có liên quan ñến vụ tai nạn theo yêu cầu 
của ðoàn ñiều tra tai nạn lao ñộng cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
những tài liệu, ñồ vật, phương tiện ñó. 

5. Tạo ñiều kiện cho người có liên quan ñến vụ tai nạn cung cấp thông tin cho ðoàn 
ñiều tra tai nạn lao ñộng khi ñược yêu cầu. 

6. Tổ chức ñiều tra các vụ tai nạn lao ñộng theo quy ñịnh tại khoản 1, ðiều 7 của Thông tư 
này. 

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc lập Biên bản cuộc họp 
công bố biên bản ñiều tra tai nạn lao ñộng. ðoàn ñiều tra tai nạn lao ñộng cấp cơ sở gửi 
(trực tiếp hoặc qua ñường bưu ñiện) Biên bản ñiều tra tai nạn lao ñộng và Biên bản 
cuộc họp công bố biên bản ñiều tra tai nạn lao ñộng tới các tổ chức, cá nhân sau: 

a) Người bị tai nạn lao ñộng hoặc thân nhân người bị nạn; 

b) Thanh tra Sở Lao ñộng –Thương binh và Xã hội tỉnh, nơi cơ sở có người bị nạn ñặt trụ sở 
chính; 

c) Cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, nơi cơ sở có người bị nạn ñặt trụ sở chính ñể giải 
quyết chế ñộ tai nạn lao ñộng cho người lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật; 
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d) Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp của cơ sở (nếu có). 

Câu 23: Anh (chị) hãy cho biết trong thi công xây dựng công trình,  trách nhiệm của 
chủ ñầu tư, nhà thầu khi xảy ra tai nạn lao ñộng theo quy ñịnh tại Thông tư số 
22/2010/TT-BXD?   

Gợi ý trả lời: 

Khi xảy ra tai nạn lao ñộng do sự cố mất an toàn lao ñộng hoặc do sự cố công trình phải 
ñược giải quyết như sau: 

1. Khi xảy ra tai nạn lao ñộng do sự cố mất an toàn lao ñộng gây ra: 

a). Nhà thầu phải bằng mọi biện pháp sơ, cấp cứu người bị tai nạn lao ñộng, sau ñó 
chuyển ngay ñến cơ sở y tế ñể xử lý; 

b). Chủ ñầu tư, nhà thầu và các ñơn vị có liên quan phải báo cáo kịp thời với các cơ 
quan quản lý có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra theo quy ñịnh ñể xác ñịnh 
nguyên nhân xảy ra sự cố, tai nạn lao ñộng; 

c). Việc khai báo, ñiều tra, lập biên bản, thống kê, báo cáo; quy trình xử lý sự cố; giải 
quyết các chế ñộ khi xảy ra tai nạn lao ñộng ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành; 

d). Sau khi lấy dấu hiện trường, ñược sự ñồng ý của cơ quan có thẩm quyền và chủ ñầu 
tư, nhà thầu thực hiện việc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố và tiếp tục thi công. 

2. Khi xảy ra tai nạn lao ñộng do sự cố công trình xây dựng: 

a). Thực hiện theo quy ñịnh tại các ñiểm a, b, c, khoản 1 ðiều này; 

b). Sau khi lấy dấu hiện trường, ñược sự ñồng ý của cơ quan có thẩm quyền, nhà thầu 
thực hiện việc dọn dẹp nơi xảy ra sự cố; ñồng thời kiểm tra, ñánh giá mức ñộ ổn ñịnh 
của công trình hoặc công việc ñang thi công theo quy ñịnh, nếu ñảm bảo an toàn thì báo 
cáo chủ ñầu tư cho phép tiếp tục thi công. 

Câu 24 : Anh (chị) hãy cho biết chế ñộ  của người sử dụng lao ñộng ñối với người 
lao ñộng bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp theo quy ñịnh hiện nay? 

Gợi ý trả lời: 

Theo quy ñịnh tại ðiều 145 Bộ luật Lao ñộng 2012 quy ñịnh: 

1. Người lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ñược hưởng chế ñộ tai nạn lao 
ñộng, bệnh nghề nghiệp theo quy ñịnh của Luật bảo hiểm xã hội.  

2. Người lao ñộng thuộc ñối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử 
dụng lao ñộng chưa ñóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội, thì ñược người 
sử dụng lao ñộng trả khoản tiền tương ứng với chế ñộ tai nạn lao ñộng, bệnh nghề 
nghiệp theo quy ñịnh của Luật bảo hiểm xã hội.  

Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên. 
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3. Người lao ñộng bị tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao 
ñộng và bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 5% trở lên thì ñược người sử dụng lao ñộng 
bồi thường với mức như sau: 

a) Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp ñồng lao ñộng nếu bị suy giảm từ 5,0% 
ñến 10% khả năng lao ñộng; sau ñó cứ tăng 1,0% ñược cộng thêm 0,4 tháng tiền lương 
theo hợp ñồng lao ñộng nếu bị suy giảm khả năng lao ñộng từ 11% ñến 80%; 

b) Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp ñồng lao ñộng cho người lao ñộng bị suy giảm 
khả năng lao ñộng từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao ñộng bị chết do tai nạn 
lao ñộng. 

4. Trường hợp do lỗi của người lao ñộng thì người lao ñộng cũng ñược trợ cấp một 
khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy ñịnh tại khoản 3 ðiều này. 

Câu 25: Anh (chị) hãy cho biết phương tiện bảo vệ cá nhân, các yêu cầu ñối với 
phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy ñịnh tại Thông tư số 10/1998/TT-BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao 
ñộng phải ñược trang bị ñể sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong 
ñiều kiện có các yếu tố nguy hiểm, ñộc hại khi các thiết bị kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao 
ñộng tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm, ñộc hại. 

2. Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao ñộng phải phù hợp với việc ngăn 
ngừa có hiệu quả các tác hại của các yếu tố nguy hiểm, ñộc hại trong môi trường lao 
ñộng nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác. 

3. Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm: 

Phương tiện bảo vệ ñầu: mũ chống chấn thương sọ não, lưới hoặc mũ vải bao tóc,... 

Phương tiện bảo vệ mắt, mặt: kính mắt, mặt nạ... 

Phương tiện bảo vệ thính giác: nút tai, bịt tai,... 

Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp: khẩu trang, mặt nạ phòng ñộc,... 

Phương tiện bảo vệ tay, chân: giầy, ủng, bít tất,... 

Phương tiện bảo vệ thân thể: áo quần, yếm choàng chống nóng, chống rét, chống tia 
phóng xạ,... 

Phương tiện chống ngã cao: dây an toàn,... 

Phương tiện chống ñiện giật, ñiện từ trường: găng tay cách ñiện, ủng cách ñiện,... 

Phương tiện chống chết ñuối: phao cá nhân,... 

Các loại phương tiện bảo ñảm an toàn, vệ sinh lao ñộng khác. 

4. Các phương tiện bảo vệ cá nhân nói trên ñược sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu 
theo ñúng tiêu chuẩn chất lượng của Nhà nước quy ñịnh. 

Câu 26: Anh (chị) hãy cho biết ñiều kiện ñể người lao ñộng ñược trang bị phương 
tiện bảo vệ cá nhân theo quy ñịnh tại Thông tư số 10/1998/TT-BLðTBXH? 
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Gợi ý trả lời: 

Người lao ñộng trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy 
hiểm, ñộc hại dưới ñây thì ñược trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân: 

1. Tiếp xúc với yếu tố vật lý xấu như: nhiệt ñộ quá cao hoặc quá thấp, áp suất, tiếng ồn, 
ánh sáng quá chói, tia phóng xạ, ñiện áp cao, ñiện từ trường,... 

2. Tiếp xúc với hoá chất ñộc như: hơi khí ñộc, bụi ñộc; các sản phẩm có chì, thuỷ ngân, 
mangan; bazơ, axít, xăng, dầu mỡ hoặc các hoá chất ñộc khác. 

3. Tiếp xúc với yếu tố sinh học ñộc hại, môi trường vệ sinh lao ñộng xấu như: 

- Virút, vi khuẩn ñộc hại gây bệnh; 

- Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối; 

- Các yếu tố sinh học ñộc hại khác. 

4. Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao ñộng hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao 
ñộng nguy hiểm dễ gây ra tai nạn lao ñộng như: làm việc trên cao, làm việc trong hầm 
lò, làm việc trên sông nước, trong rừng,... hoặc ñiều kiện lao ñộng nguy hiểm, ñộc hại 
khác. 

Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết ñiều kiện người lao ñộng ñược hưởng chế ñộ bồi 
dưỡng bằng hiện vật và mức bồi dưỡng theo quy ñịnh tại Thông tư số 
13/2012/TTLT-BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

1. Người lao ñộng ñược hưởng chế ñộ bồi dưỡng bằng hiện vật khi có ñủ các ñiều kiện 
sau: 

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc ñặc biệt nặng nhọc, ñộc 
hại, nguy hiểm và nặng nhọc, ñộc hại, nguy hiểm do Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã 
hội ban hành; 

b) ðang làm việc trong môi trường lao ñộng có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, 
ñộc hại không ñạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy ñịnh của Bộ Y tế hoặc trực tiếp 
tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh. 

2. Mức bồi dưỡng: 

a) Bồi dưỡng bằng hiện vật ñược tính theo ñịnh suất và có giá trị bằng tiền tương ứng 
theo các mức sau: 

- Mức 1: 10.000 ñồng; 

- Mức 2: 15.000 ñồng; 

- Mức 3: 20.000 ñồng; 

- Mức 4: 25.000 ñồng. 

b) Việc xác ñịnh mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo ñặc ñiểm ñiều kiện lao ñộng thực 
hiện theo quy ñịnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Câu 28: Anh (chị) hãy cho biết việc bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện theo 
những nguyên tắc nào theo quy ñịnh tại Thông tư số 13/2012/TTLT-BLðTBXH? 

 Gợi ý trả lời: 

Nguyên tắc: 

1. Việc tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, 
bảo ñảm thuận tiện và vệ sinh. 

2. Không ñược trả bằng tiền; không ñược ñưa vào ñơn giá tiền lương. 

Trường hợp do tổ chức lao ñộng không ổn ñịnh, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung 
tại chỗ ñược (ví dụ: làm việc lưu ñộng, phân tán, ít người), người sử dụng lao ñộng phải 
cấp hiện vật cho người lao ñộng ñể người lao ñộng có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo 
quy ñịnh. Trong trường hợp này, người sử dụng lao ñộng phải lập danh sách cấp phát, 
có ký nhận của người lao ñộng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của người lao 
ñộng; hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội ñịa phương. 

3. Người lao ñộng làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, ñộc hại từ 50% thời 
gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì ñược hưởng cả ñịnh suất bồi dưỡng, nếu 
làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì ñược hưởng nửa ñịnh suất bồi 
dưỡng. 

Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế ñộ bồi dưỡng bằng hiện vật ñược tăng lên 
tương ứng với số giờ làm thêm. 

4. Chi phí bồi dưỡng bằng hiện vật ñược hạch toán vào chi phí hoạt ñộng thường xuyên, 
chi phí sản xuất kinh doanh của cơ sở lao ñộng và là chi phí hợp lý khi tính thuế, nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ sở lao ñộng theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

Câu 29: Anh (chị) hãy cho biết trách nhiệm của người sử dụng lao ñộng trong việc 
thực hiện chế ñộ bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy ñịnh tại Thông tư số 
13/2012/TTLT-BLðTBXH? 

 Gợi ý trả lời: 

1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao 
ñộng ñể cải thiện ñiều kiện lao ñộng; khi chưa thể khắc phục ñược hết các yếu tố ñộc 
hại thì phải tổ chức bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao ñộng ñể ngăn ngừa bệnh tật 
và bảo ñảm sức khỏe cho người lao ñộng. 

2. Tổ chức ño môi trường lao ñộng hằng năm. Căn cứ vào kết quả ño môi trường lao 
ñộng hằng năm của ñơn vị ño, kiểm tra môi trường lao ñộng, ñối chiếu với chỉ tiêu về 
môi trường lao ñộng, áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật tương ứng cho từng nghề, 
công việc cụ thể theo quy ñịnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

ðối với các nghề, công việc có ñiều kiện lao ñộng phức tạp mà chưa thể xác ñịnh ngay 
mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo quy ñịnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 
này, người sử dụng lao ñộng phải tổng hợp các chức danh nghề, công việc ñề nghị bồi 
dưỡng bằng hiện vật gửi Bộ, ngành hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trực tiếp quản lý (sau ñây gọi tắt là cơ quan chủ quản) tổng hợp và có ý 



 19

kiến ñể Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xem xét 
quyết ñịnh. 

3. Tuyên truyền mục ñích, ý nghĩa của chế ñộ bồi dưỡng bằng hiện vật, phổ biến nội 
dung Thông tư và quy ñịnh của cơ sở mình về việc thực hiện chế ñộ này ñến người lao 
ñộng. 

4. Chỉ ñạo bộ phận y tế cơ sở xây dựng cơ cấu hiện vật dùng ñể bồi dưỡng phù hợp với 
việc thải ñộc và tăng cường sức ñề kháng của cơ thể ứng với các mức bồi dưỡng. 

5. Tổ chức việc bồi dưỡng bằng hiện vật bảo ñảm cho người lao ñộng ñược hưởng chế 
ñộ bồi dưỡng ñầy ñủ, ñúng chế ñộ theo quy ñịnh. 

Câu 30 : Anh (chị) hãy cho biết các ñiều kiện có hại không ñược sử dụng lao ñộng 
nữ, lao ñộng nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi theo quy ñịnh tại Thông tư 
40/2011/TTLT – BYT- BLðTBXH? 

Gợi ý trả lời: 

Các ñiều kiện lao ñộng có hại không ñược sử dụng lao ñộng nữ: 

1. Nơi làm việc có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. 

2. Nơi làm việc cheo leo nguy hiểm. 

3. Ngâm mình thường xuyên dưới nước (từ 04 giờ một ngày trở lên, trên 3 ngày 1 tuần). 

4. Nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5 Kcal/phút, nhịp tim 
trung bình trên 120/phút). 

5. Tiếp xúc với nguồn phóng xạ hở. 

Các ñiều kiện lao ñộng có hại không ñược sử dụng lao ñộng nữ có thai hoặc ñang nuôi 
con dưới 12 tháng tuổi: 

Ngoài những ñiều kiện lao ñộng có hại quy ñịnh tại ðiều 2 Thông tư này, không ñược 
sử dụng lao ñộng nữ có thai hoặc ñang nuôi con dưới 12 tháng tuổi trong các ñiều kiện 
sau: 

1. Tiếp xúc với ñiện từ trường quá giới hạn cho phép; 

2. Trực tiếp tiếp xúc với một số hoá chất mà sự tích lũy của nó trong cơ thể dễ gây biến 
ñổi gen hoặc ảnh hưởng xấu ñến chuyển hóa tế bào, dễ gây sẩy thai, ñẻ non, nhiễm 
trùng nhau thai, khuyết tật bẩm sinh, ảnh hưởng xấu tới nguồn sữa mẹ, viêm nhiễm 
ñường hô hấp; 

3. Ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng; 

4. Nhiệt ñộ không khí trong nhà xưởng từ 400C trở lên về mùa hè và từ 320C trở lên về 
mùa ñông hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao; 

5. Trong môi trường lao ñộng có ñộ rung cao hơn tiêu chuẩn cho phép; sử dụng các loại 
máy, thiết bị có ñộ rung toàn thân và rung cục bộ cao hơn tiêu chuẩn cho phép; 

6. Tư thế làm việc gò bó hoặc thiếu dưỡng khí. 
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Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết theo quy ñịnh tại Thông tư 12/2012/TTLT-
BLðTBXH-BYT người sử dụng lao ñộng của cơ sở  xảy ra tai nạn lao ñộng có trách 
nhiệm phải khai báo tai nạn lao ñộng loại nào? nêu cụ thể việc khai báo tai nạn lao 
ñộng? 

Gợi ý trả lời: 

ðối với các vụ tai nạn làm chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên thì 

cơ sở ñể xảy ra tai nạn phải khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc ñiện thoại, 

fax, công ñiện, thư ñiện tử) với Thanh tra Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (sau ñây gọi tắt là tỉnh), cơ quan Công an cấp huyện 

nơi xảy ra tai nạn và cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp của cơ sở (nếu có) theo nguyên 

tắc: 

a) Tai nạn xảy ra ở tỉnh nào thì khai báo tại tỉnh ñó; 

b) Trường hợp người bị tai nạn chết trong thời gian ñiều trị hoặc chết do tái phát của 

chính vết thương do tai nạn lao ñộng (theo kết luận tại biên bản khám nghiệm pháp y) 

thì cơ sở có người bị chết phải khai báo với Thanh tra Sở Lao ñộng-Thương binh và Xã 

hội tỉnh nơi có ðoàn ñiều tra tai nạn lao ñộng ñã tham gia ñiều tra vụ tai nạn ñó, ñể giải 

quyết chế ñộ theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Tai nạn xảy ra trong các lĩnh vực: phóng xạ; thăm dò, khai thác dầu khí; các phương 

tiện vận tải ñường sắt, ñường thuỷ, ñường hàng không ngoài việc phải khai báo với 

Thanh tra Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tỉnh nơi cơ sở ñặt trụ sở chính còn 

phải khai báo với Bộ, ngành quản lý lĩnh vực ñó;  

d)  Nội dung khai báo theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 
này 

Câu 32: Anh(chị) hãy cho biết theo quy ñịnh tại Thông tư 12/2012/TTLT-
BLðTBXH-BYT người sử dụng lao ñộng của cơ sở  xảy ra tai nạn lao ñộng có trách 
nhiệm tổ chức ñiều tra những vụ tai nạn nào?  

Gợi ý trả lời: 

a) Chịu trách nhiệm ñiều tra các vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc của cơ sở mình, trừ 

các trường hợp tai nạn lao ñộng làm chết người hoặc làm từ hai người bị thương nặng 

trở lên. Nếu người lao ñộng bị tai nạn thuộc quyền quản lý của cơ sở khác thì cơ sở ñể 

xảy ra tai nạn chủ trì và phối hợp với cơ sở quản lý người lao ñộng bị tai nạn tiến hành 

ñiều tra theo quy ñịnh của Thông tư này;  

b) Chủ trì và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại (nước mà các doanh 

nghiệp của Việt Nam trúng thầu, nhận thầu) trong việc tiến hành ñiều tra các vụ tai nạn 

chết người hoặc làm từ hai người bị tai nạn nặng trở lên xảy ra cho người lao ñộng Việt 

Nam tại các công trình mà các doanh nghiệp của Việt Nam trúng thầu, nhận thầu ở 
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nước ngoài (trừ các trường hợp mà người lao ñộng làm việc theo Luật Người lao ñộng 

Việt Nam ñi làm việc ở nước ngoài theo hợp ñồng). Ðoàn ñiều tra tai nạn cấp cơ sở 

phải tuân thủ pháp luật của nước sở tại khi tiến hành ñiều tra.  

Câu 33: Anh (chị) hãy cho biết theo quy ñịnh tại Thông tư số 22/2010/TT-BXD, ñể 
ñảm bảo an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng công trình, người lao ñộng có 
quyền và trách nhiệm gì?   

Gợi ý trả lời: 

Người lao ñộng trên công trường xây dựng có quyền và trách nhiệm sau: 

- Có quyền từ chối thực hiện các công việc ñược giao khi thấy không ñảm bảo an 
toàn lao ñộng sau khi ñã báo cáo với người phụ trách trực tiếp mà vẫn không ñược khắc 
phục, xử lý hoặc nhà thầu không cấp ñầy ñủ phương tiện bảo vệ cá nhân theo ñúng quy 
ñịnh.  

- Chỉ ñược nhận thực hiện những công việc phù hợp với chuyên môn ñược ñào tạo. 
Chấp hành ñầy ñủ các quy ñịnh, nội quy về an toàn lao ñộng có liên quan ñến công 
việc, nhiệm vụ ñược giao. 

- Người lao ñộng làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao ñộng thì 
phải ñược huấn luyện an toàn lao ñộng và có thẻ an toàn lao ñộng theo quy ñịnh. 

Câu 34: Anh (chị) hãy cho biết theo quy ñịnh tại Thông tư số 22/2010/TT-BXD, 
ñể ñảm bảo an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng công trình, nhà thầu có quyền 
và trách nhiệm gì? 

Gợi ý trả lời: 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm cả tổng thầu, nhà thầu chính và 
nhà thầu phụ trên công trường có trách nhiệm: 

- Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong ñó quy ñịnh rõ các biện 
pháp bảo ñảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.  ðịnh kỳ hoặc ñột xuất 
kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường ñể ñiều chỉnh biện pháp thi công, biện 
pháp an toàn lao ñộng cho phù hợp. 

- Tuyển chọn và bố trí người lao ñộng kỹ thuật trên công trường ñúng chuyên 
môn ñược ñào tạo, ñủ năng lực hành nghề, ñủ sức khỏe theo quy ñịnh của pháp luật. 
ðồng thời cung cấp ñầy ñủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao ñộng. 

- Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao ñộng trên công 
trường; ñồng thời quy ñịnh cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm ñối với những cá 
nhân quản lý công tác an toàn lao ñộng trong quá trình thi công. 

- Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho ñội ngũ làm công tác an toàn và 
người lao ñộng thuộc quyền quản lý theo quy ñịnh.  

- Kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh về an toàn lao ñộng theo biện pháp ñã 
ñược phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.  
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- Chủ trì, phối hợp với chủ ñầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, ñiều tra, lập biên 
bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao ñộng trên công trường. 

- Thực hiện công tác kiểm ñịnh, ñăng ký(nếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị 
nhằm ñảm bảo an toàn cho người lao ñộng và công trình theo quy ñịnh. 

Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết mức phạt tiền  ñối với Vi phạm quy ñịnh về 
phòng ngừa tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao ñộng theo 
quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều 17 Nghị ñịnh 95/2013/Nð-CP ngày 22/8/2013 của Chính 
phủ? 

Phạt tiền từ 10.000.000 ñồng ñến 15.000.000 ñồng ñối với người sử dụng lao ñộng có 
một trong các hành vi sau ñây: 

a) Không thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ngừng hoạt ñộng của máy, 
thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp; 

b) Không ñiều trị hoặc khám sức khỏe ñịnh kỳ hoặc lập hồ sơ sức khỏe riêng biệt cho 
người lao ñộng bị bệnh nghề nghiệp; 

c) Không có giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng theo 
quy ñịnh; 

d) Sử dụng người làm công tác an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng mà không có chứng 
chỉ huấn luyện về an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng theo quy ñịnh; 

ñ) Không thông tin về tình hình tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy 
hiểm, có hại và các biện pháp bảo ñảm an toàn lao ñộng, vệ sinh lao ñộng tại nơi làm 
việc cho người lao ñộng; 

e) Không tổ chức khám sức khỏe ñịnh kỳ cho người lao ñộng theo quy ñịnh; 

g) Không tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao ñộng theo quy ñịnh; 

h) Không bố trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao ñộng bị bệnh nghề nghiệp, bị 
tai nạn lao ñộng theo kết luận của Hội ñồng giám ñịnh y khoa; 

i) Không thực hiện các biện pháp khử ñộc, khử trùng cho người lao ñộng làm việc ở nơi 
có yếu tố gây nhiễm ñộc, nhiễm trùng khi hết giờ làm việc. 

 

 

  

 


